	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 15TC (học lại)

Học phần: HÓA HỌC 3

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

(H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;Cu=64)
          Câu 1: (2 điểm) Viết công thức tổng quát của các hợp chất sau:


a. Adehit no đơn chức mạch hở.


b. Ancol no đơn chức mạch hở.
Câu 2: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học sau: (Ghi rõ điều kiện nếu có)

HCOOH + Na

HCOOH + CH3OH

CH3-CH2-CH2-OH +CuO

HCHO + H2
Câu 3: (2 điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau:

2,2- đicloButan-1-ol

3-clo-2,2-dimetylbutan-1-ol
Câu 4: (2 điểm) Trung hòa 22,6 gam hỗn hợp axit axetic và axit fomic cần vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Tìm khối lượng mỗi axit
Câu 3: (3 điểm) Trung hòa 24,4 gam axit hữu cơ đơn chức cần vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Tìm công thức axit.
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 15TC (học lại)

Học phần: HÓA HỌC 3

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 


Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Viết công thức tổng quát của các hợp chất sau:


	2,0

	
	a
	Andehil no đơn chức mạch hở: CnH2n+1 CHO

(n  ≥  0)
	1


	
	b
	Ancol no đơn chức mạch hở. CnH2n+1 OH
          (n  ≥  1)
	1


	2
	
	Viết các phương trình hóa học sau: (Ghi rõ điều kiện nếu có)


	2,0

	
	a
	2HCOOH + 2Na ( 2HCOONa + H2
HCOOH + CH3OH
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	b
	CH3-CH2-CH2-OH +CuO(CH3- CH2-CHO+ H2O + Cu

HCHO + H2
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	3
	
	Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau:


	3,0

	
	
	2,2- đicloButan-1-ol
CH3-CH2-CCl2-CH2-OH

3-clo-2,2-dimetylbutan-1-ol
CH3-CHCl-C(CH3)2-CH2-OH


	1
1

	4
	
	Trung hòa 22,6 gam hỗn hợp axit axetic và axit fomic cần vừa đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. Tìm khối lượng mỗi axit

	3,0 

	
	
	Goi x,y  lần lượt là số mol mỗi axit

CH3COOH + NaOH ( CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH ( HCOONa + H2O
60x+46y=16,6
   x+y =  0,3

x = 0,3  m= 18 gam

y = 0,1  m= 4,6 gam
	0,5
0,5

0,5

	5
	
	Trung hòa 12,0 gam axit hữu cơ đơn chức cần vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Tìm công thức axit.


	

	
	
	R-COOH + NaOH ( R-COONa + H2O

số mol NaOH = 0,2.1 = 0,2 mol
M R-COOH = 122
M R = 77
R= C6H5 (  C6H5COOH)
	0,5
0,5

0,5

0,5




	


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Hướng dẫn chấm : 

· Phương trình phản ứng thiếu cần bằng, thiếu điều kiện trừ ½ số điểm của phương trình 

· Bài toán thiếu lập luận trên phương trình phản ứng để đi đến hệ phương trình đại số thì

- Phương trình phản ứng hóa học có điểm tối đa

- Phần tính toán bị trừ ½ số điểm 
Đề số 2





Đề số 1
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